TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	TT
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Nhóm ngành/nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Tự động hóa; Cơ điện tử ; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	1. 
	Tủ thực hành PLC S7200 – phần mềm Step 7
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/10 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	2. 
	Bộ thực hành S71200-Tia-portal
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/08 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	3. 
	Tủ thực hành trang bị điện
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 50 đến 60 HS-SV/24 bộ/ 02 phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	4. 
	Tủ thực hành cung cấp điện
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/12 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	5. 
	Tủ thực hành Điện tử công suất – phần mềm Psim
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/10 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	6. 
	Kít thực hành Vi xử lý-phần mềm Proteus
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/01 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/24 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	7. 
	Dây truyền lắp ráp phân loại sản phẩm
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/10 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/02 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	8. 
	Bộ thực hành Scada – phần mềm Gx-work2 và GT-Designer3
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/12 bộ/ 02 phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	9. 
	Bộ thực hành Đo lường – mạch điện
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/04 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/12 bộ/ 02 phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	10. 
	Bộ thực hành Điện khí nén – phần mềm Fluid Sim p
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/12 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	11. 
	Tủ thực hành Điện tử công nghiệp
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/02 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/12 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	12. 
	Kít thực hành Kỹ thuật số
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/01 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/20 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	13. 
	Máy tính thực hành Vẽ điện-điện tử - phần mềm Orcad, Autocad
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/01 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/20 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	14. 
	Bộ thực hành CNC – phần mềm Mach3, Sscnc, CNC USB Controller
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/04 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/5 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	15. 
	Phòng thực hành Điện tử cơ bản
	phòng
	· Nhu cầu sử dụng 02 phòng thực hành/ 50 đến 60 HS-SV. Đáp ứng lưu lượng HS-SV sử dụng 

	16. 
	Phòng thực hành Điện  cơ bản
	phòng
	· Nhu cầu sử dụng 02 phòng thực hành/ 50 đến 60 HS-SV. Đáp ứng lưu lượng HS-SV sử dụng 

	17. 
	Phòng thực hành Máy điện
	phòng
	· Nhu cầu sử dụng 02 phòng thực hành/ 50 đến 60 HS-SV. Đáp ứng lưu lượng HS-SV sử dụng

	18. 
	Bộ thực hành Đo lường cảm biến
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01bộ/01 HS-SV
· Lưu lượng 25 đến 30 HS-SV/22 bộ/phòng thực hành vượt nhu cầu sử dụng, mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	19. 
	[bookmark: _GoBack]Bộ thí nghiệm máy điện
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
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